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Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt trên sông Kinh Thầy thuộc 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Phương Đông, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn 

Thị Hồng, Đào Trung Thành ............................................................................................. 647 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đã sử dụng mô hình đánh giá tổng hợp DPSIR để đánh giá thực trạng phát sinh, thu gom, xử lý 

CTRSH tại tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy CTRSH gia tăng chủ yếu do gia tăng dân số và 

phát triển kinh tế.  Khối lượng CTRSH phát sinh ước tính khoảng 916 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom CTRSH ở 

đô thị đạt 95%, nông thôn đạt 75%. CTRSH được xử lý hợp vệ sinh còn rất thấp. Hầu hết các bãi chôn lấp, 

lò đốt rác thải hiện đã quá tải, xuống cấp, công nghệ lạc hậu không đảm bảo hợp vệ sinh đã gây ra các tác 

động đến môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. Một số cơ chế, chính sách về quản lý CTR đã được ban hành, góp phần giải quyết những khó khăn 

trong công tác quản lý CTR ở các địa phương. 

 

Từ khóa: Mô hình DPSIR; chất thải rắn; tỉnh Vĩnh Phúc 

1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng dân số và nhu cầu cuộc sống, lượng chất thải rắn sinh 

hoạt (CTRSH) tăng nhanh cùng với sự thay đổi thành phần trong CTRSH. Trong đó một lượng lớn vẫn 

chưa được thu gom để xử lý hợp vệ sinh và xả trực tiếp ra môi trường, điều này cũng là mối quan tâm hàng 

đầu của chính quyền địa phương bởi công tác quản lý chất thải còn nhiều hạn chế. 

Tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích tự nhiên 123.600 ha, gồm 9 đơn vị hành chính (TP Vĩnh Yên, Phúc Yên và 

07 huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc) với 136 xã, 

phường, thị trấn. Theo kết quả điều tra, khảo sát, tổng lượng rác thải phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 920 

tấn/ngày, trong đó ở khu vực đô thị khoảng 350 tấn/ngày, khu vực nông thôn khoảng 570 tấn/ngày. Tỷ lệ 

thu gom ở đô thị đạt khoảng 95%, khu vực nông thôn đạt khoảng 75%. Tỷ lệ đốt khoảng 25%, chôn lấp 

khoảng 75%. 

Bên cạnh đó, cách xử lý CTRSH chủ yếu là chôn lấp với hình thức chôn lấp đơn giản chưa đáp ứng được 

đầy đủ các yêu cầu về điều kiện vệ sinh môi trường. Đa số các bãi rác được xây dựng và hoạt động từ giai 

đoạn 2014 - 2015 nên đến nay quá tải và đang trong tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng 

môi trường sống, sức khỏe cộng đồng, sự phát triển kinh tế và xã hội. 

Do đó, việc đánh giá các tác đông và đưa ra được các giải pháp hữu hiệu để giảm lượng CTRSH và cải 

thiện hoạt động quản lý chất thải là rất cần thiết. Chính vì vậy, nghiên cứu đã ứng dụng mô hình đánh giá 

tổng hợp DPSIR để đánh giá nguyên nhân, hiện trạng quản lý và khả năng ứng phó với các vấn đề môi 

trường do CTRSH gây ra, xác định được điểm tồn đọng và đưa ra giải pháp quản lý phù hợp. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Thu thập, tổng hợp tài liệu 

Tác giả đã tiến hành thu thập các thông tin liên quan đến gia tăng dân số, chính sách phát triển kinh tế, 

lượng chất thải phát sinh, hiện trạng thu gom, các phương pháp xử lý CTRSH đang áp dụng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc từ các cơ quan chức năng. Ngoài ra, số liệu phân tích còn được thu thập từ các các báo cao mới nhất, 

Niên giám thống kê, Báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh.  

2.2. Phương pháp DPSIR 

Nghiên cứu sử dụng mô hình đánh giá tổng hợp DPSIR (Động lực – Driving (D), Áp lực – Pressure (P), 

Hiện trạng – State (S), Tác động – Impact (I), Đáp ứng – Response (R)) để đánh giá hiện trạng và tác động 

đến môi trường do chất thải rắn sinh hoạt. Đây là một phương pháp đánh giá tổng hợp do Tổ chức Môi 

trường Châu Âu (EEA) xây dừng từ những năm 1999 nhằm xác định, phân tích và đánh giá các chuỗi quan 

hệ nguyên nhân – kết quả: nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường, hậu quả và các biện pháp ứng phó 

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: nguyenthihong@humg.edu.vn 
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cần thiết. Cấu trúc của mô hình bao gồm các thông số chỉ thị về điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội của 

vùng nghiên cứu. 

Trên cơ sở khảo sát thực tế, thu thập số liệu, tác giả xây dựng sơ đồ thể hiện mối quan hệ nhân quả của 

các yếu tố trong mô hình DPSIR để đánh giá hiện trạng quản lý CTR tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

 
Hình 1. Sơ đồ phân tích hiện trạng quản lý CTRSH tỉnh Vĩnh Phúc 

Sự gia tăng dân số, mức sống và tốc độ đô thị hóa là nguyên nhân chính dẫn đến lượng CTRSH tăng 

mạnh. Lượng CTRSH gia tăng trong khi năng lực thu gom và xử lý còn hạn chế đã làm suy giảm chất lượng 

môi trường sống, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cộng đồng và sự phát triển kinh tế khu vực. Từ đó, 

cần đưa ra những giải pháp hữu hiệu để cải thiện hoạt động quản lý CTRSH và làm giảm lượng và thành 

phần CTRSH. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá hiện trạng quản lý CTRSH tỉnh Vĩnh Phúc 

3.1.1. Động lực 

- Gia tăng dân số 

Tốc độ gia tăng dân số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2018 đến năm 2022 tăng 9,6%. Quá trình gia 

tăng dân số nhanh chóng kéo theo những nhu cầu ngày càng tăng về sinh hoạt, giáo dục, đào tạo, chăm sóc 

y tế, giao thông vận tải, nhà ở, việc làm... làm gia tăng sức ép đối với môi trường tự nhiên và môi trường 

xã hội.  

 
Hình 2. Biểu đồ gia tăng dân số tỉnh Vĩnh Phúc (Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022) 

- Tốc độ đô thị hóa gia tăng (Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022) 

Tính đến cuối tháng 12/2022, trên địa bàn tỉnh có 2 thành phố và 30 đô thị loại V thuộc cấp huyện, tốc 

độ đô thị hóa đạt 47%; Do tác động của quá trình đô thị hóa, quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo 

hướng tăng dần lao động ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, đồng thời giảm dần lao động nông 

nghiệp, đã làm cho dân số đô thị của Vĩnh Phúc tăng mạnh. Dân số tăng cùng với đô thị hóa nhanh chóng 

đã góp phần làm cho CTRSH gia tăng về số lượng và thay đổi trong thành phần. Nguồn phát sinh CTRSH 

chủ yếu là các khu dân cư. Lượng CTRSH gia tăng trong khi tỷ lệ được thu gom thấp đã trở thành một 

trong những mối quan tâm của các nước đang phát triển. 

- Phát triển kinh tế 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt mức tăng khá, ước tăng 9,4% so với 

năm trước, cao nhất trong giai đoạn 2014-2022. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 

0,17%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,14%; khu vực dịch vụ tăng 9,61%. 

Quy mô GRDP tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 153 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6 nghìn 

tỷ đồng, tương đương tăng 11,39% so với năm 2021. Đưa giá trị GRDP bình quân đầu người lên 127,7 triệu 

đồng/người, tăng 13,5 triệu đồng/người, tương đương tăng 11,82% so với năm 2021. 

Về cơ cấu trong GRDP: Năm 2022, ước tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 48,92%; ngành dịch 

vụ chiếm 21,87% và ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,23%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

chiếm 23,98% trong cơ cấu GRDP các ngành kinh tế theo giá hiện hành. 

3.1.2. Áp lực 

Lượng CTR phát sinh phụ thuộc vào quá trình gia tăng dân số, đô thị hóa và phát triển kinh tế. Sự phát 
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triển dân số đã tạo sức ép rất lớn lên việc đầu tư hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường như xử lý rác thải. 

Tổng lượng CTR phát sinh của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 khoảng 916 tấn/ngày tương đương khoảng 

334.340 tấn/năm; Chỉ số phát sinh ước tính trên đầu người khoảng 0,7-0,9 kg/người/ngày (Theo thống kê 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc) 

Bảng 1. Khối lượng CTRSH phát sinh theo khu vực năm 2020 

STT Địa bàn 
Dân số 2020 Khối lượng rác phát 

sinh (tấn/ngày) 

Chỉ số phát sinh 

(kg/người/ngày) Đô thị Nông thôn Tổng cộng 

1 
TP. Vĩnh 

Yên 

100.244  20.961  121.205  
113 

0,9 

2 
TP. Phúc 

Yên 
83.642 24.698 108.340 102 

0,9 

3 Bình Xuyên 72.470 62.357 134.827 110 0,8 

4 Tam Dương 11.266 104.874 116.140 84 0,7 

5 Tam Đảo 20.537 63.930 84.467 68 0,8 

6 Vĩnh Tường 29.080 179.846 208.926 153 0,7 

7 Yên Lạc 15.559 142.689 158.248 114 0,7 

8 Lập Thạch 14.590 123.635 138.225 101 0,7 

9 Sông Lô 3.593 97.261 100.854 72 0,7 

 Tổng 350.981 820.251 1.171.232 916  

Dự báo đến năm 2025 khối lượng phát sinh khoảng 980 tấn/ngày. Cùng với sự hình thành phát triển các 

đô thị, khu, cụm công nghiệp và khu dân cư mới, sự gia tăng, dịch chuyển cơ học về dân số trên địa bàn 

tỉnh sẽ tăng cao dẫn tới lượng CTRSH phát sinh ngày càng lớn, áp lực lên hệ thống thu gom, xử lý sẽ ngày 

càng gia tăng, đặc biệt là đối với những vùng trung tâm phát triển đô thị, công nghiệp, vùng lõi nằm trong 

quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc. 

3.1.3. Hiện trạng 

- Công tác thu gom, vận chuyển CTR 

+ Đối với khu vực đô thị (TP. Vĩnh Yên và TP. Phúc Yên): Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải 

được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu cung cấp dịch vụ. Hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường và 

Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên và Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên đang thực hiện 

cung cấp dịch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên. 

Tỷ lệ rác được thu gom đạt trên 95% và tần suất thu gom 1 lần/ngày (thu gom hàng ngày) để vận chuyển 

về nơi xử lý. 

+ Đối với khu vực nông thôn: Hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải được thực hiện thông qua 

hợp đồng thuê khoán cho hợp tác xã hoặc các tổ đội vệ sinh môi trường. Nhìn chung, mạng lưới thu gom 

rác thải đã được hình thành và cơ bản đã bao phủ đến hầu hết khu trung tâm hành chính và các khu dân cư 

tập trung của các xã, thị trấn. Tỷ lệ rác thải được thu gom đạt trên 75%, tần suất trung bình khoảng 3 

ngày/lần. Một số ít khu dân cư thưa thớt ở các xã vùng núi tần suất thấp hơn hoặc thực hiện theo hình thức 

tự xử lý bằng hố chôn lấp tại gia đình. 

+ Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp: Thực hiện theo hợp đồngdịch vụ 

với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh hoặc các tỉnh lân 

cận, tần suất trung bình khoảng 2 ngày/lần. 

Bảng 2. Dự kiến khối lượng CTRSH được thu gom, xử lý theo địa bàn 

STT Địa bàn 
Khối lượng thu gom, xử lý theo tỷ lệ hàng năm (tấn/năm) 

2022 2023 2024 2025 

1 TP. Vĩnh Yên 45.990 48.290 50.704 53.239 

2 TP. Phúc Yên 39.055 41.008 43.058 45.211 

3 Bình Xuyên 29.539 29.884 30.228 30.573 

4 Tam Dương 22.831 23.128 23.424 23.721 

5 Tam Đảo 36.306 36.522 36.738 36.954 

6 Vĩnh Tường 41.521 42.055 42.589 43.123 

7 Yên Lạc 31.119 31.524 31.928 32.332 

8 Lập Thạch 27.233 27.586 27.939 28.292 

9 Sông Lô 19.510 19.767 20.025 20.283 

 Tổng 293.104 299.764 306.633 313.728 
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- Công tác xử lý CTR 

CTRSH hiện nay phần lớn được chôn lấp tạm thời hoặc đổ thành bãi lộ thiên, phần còn lại được xử lý 

bằng các lò đốt quy mô nhỏ, không đảm bảo hợp vệ sinh.  

+ Xử lý CTRSH ở đô thị: Ở khu vực thành phố Vĩnh Yên, rác thải được thu gom, chôn lấp tại khu vực 

cạnh núi Bông, phường Khai Quang. Khu vực này nằm trong vùng quy hoạch phát triển đô thị và không 

đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định. Ở khu vực thành phố Phúc Yên, do đến nay 

vẫn chưa bố trí được địa điểm xử lý nên phải tổ chức vận chuyển rác đến các địa bàn khác để xử lý. 

+ Xử lý CTRSH ở khu vực nông thôn: Hầu hết mỗi xã, thị trấn hiện nay có trung bình từ 1-2 bãi rác thải 

để xử lý cho toàn xã, thậm chí có địa phương hình thành bãi rác theo từng thôn, khu dân cư. Theo thống 

kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 232 bãi rác tạm với tổng diện tích khoảng 31,2 ha. Ngoài ra, trong thời gian 

qua ngân sách tỉnh và một số doanh nghiệp đã đầu tư lắp đặt 37 lò đốt rác quy mô cấp xã (34 lò từ nguồn 

ngân sách, 3 lò từ nguồn vốn của doanh nghiệp) và 01 nhà máy đốt rác thải tập trung (công suất đốt khoảng 

75 tấn/ngày đêm) tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương. 

Bảng 3. Số lượng điểm tập kết CTRSH 

STT Địa bàn 
Theo quy hoạch Thực tế triển khai 

Số lượng Diện tích (m2) Số lượng Diện tích (m2) 

1 TP. Vĩnh Yên 04 2.000 02 45.000 

2 TP. Phúc Yên 04 2.000 02 9.300 

3 Bình Xuyên 15 79.500 08 33.464 

4 Tam Dương 30 16.445 42 14.249 

5 Tam Đảo 12 6.000 05 4.200 

6 Vĩnh Tường 75 66.010 67 101.778 

7 Yên Lạc 61 114.700 59 51.255 

8 Lập Thạch 43 21.500 35 25.903 

9 Sông Lô 30 15.000 12 26.650 

Theo quy hoạch được duyệt, các điểm tập kết rác thải tạm thời quy mô cấp xã (bãi rác tạm trong khi 

chưa có nhà máy xử lý tập trung) hầu hết chưa được đầu tư hạ tầng bài bản, có diện tích nhỏ hẹp, phân tán 

manh mún với hình thức chôn lấp đơn giản chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về điều kiện vệ sinh môi 

trường. Đa số các bãi rác được xây dựng và hoạt động từ giai đoạn 2014-2015 nên đến nay đã quá tải và 

đang trong tình trạng ô nhiễm gây bức xúc trong nhân dân. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đa số các lò đốt rác thải quy mô cấp xã đã được đầu tư hiện đang 

hoạt động, góp phần xử lý trong ngắn hạn nhu cầu bức xúc về xử lý rác thải của các địa phương. (Hiện có 

03 trên tổng số 37 lò đã được đầu tư không hoạt động do người dân phản đối không cho xe chở rác vào để 

đốt rác: 01 lò đốt tại Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch; 02 lò tại các xã Đạo Trù, Hồ Sơn, huyện Tam 

Đảo).  

- Năng lực thu gom, vận chuyển CTR 

+ Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR:  

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 34 doanh nghiệp, 117 hợp tác xã hoặc tổ dịch vụ vệ sinh môi 

trường tham gia cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Trong đó, có 

09 doanh nghiệp, 117 hợp tác xã hoặc tổ dịch vụ vệ sinh môi trường trực tiếp thực hiện thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTR cho các địa phương. Còn lại 25 doanh nghiệp thuộc địa bàn các tỉnh lân cận có giấy 

phép vận chuyển, xử lý chất thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thực hiện thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải (gồm rác thải công nghiệp, y tế, nguy hại và rác thải sinh hoạt) cho hầu hết các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

+ Phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH: 

Phương tiện thu gom, vận chuyển rác hiện nay rất đa dạng, ở khu vực đô thị như thành phố Vĩnh Yên, 

Phúc Yên và một số thị trấn, trung tâm huyện lỵ, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ chủ yếu sử dụng xe 

tải, xe ép rác chuyên dụng, còn lại ở các xã nông thôn chủ yếu là xe đẩy tay, xe ba gác, xe cải tiến hoặc xe 

tự chế có gắn động cơ, xe tải cỡ nhỏ,... Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 15 xe ép rác (loại 

từ 2,5 đến 7 tấn); 15 xe ô tô (loại từ 1,5 đến 2,5 tấn); khoảng 1.225 xe đẩy tay và các phương tiện thô sơ 

khác.  

+ Lao động tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý CTR trên địa bàn: Thống kê có khoảng 2.100 người 
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trực tiếp tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Trong đó, chủ yếu ở các Công 

ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên (khoảng 500 người), Công ty Cổ phần môi trường và 

công trình đô thị Phúc Yên (khoảng 300 người). Các doanh nghiệp thu gom có từ 5-10 người; còn lại các 

hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường ở các xã, thị trấn có số lao động từ 10 - 15 người tùy từng địa phương, 

đơn vị.  

3.1.4. Tác động 

- Tác động đến môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng 

Phương pháp xử lý CTRSH tại tỉnh Vĩnh Phúc chủ yếu là phương pháp chôn lấp thông thường tại bãi 

rác tạm. Vì là bãi rác tạm nên tất cả những khâu trong quy trình xử lý rác cũng chỉ là tạm bằng phương 

pháp chôn lấp tại chỗ, sơ sài; chưa có phương án thu gom, xử lý nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường đã kéo 

dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nước rỉ rác chứa hầu hết những thành 

phần ô nhiễm có thể kể đến như: Kim loại, chất độc hại gây độc hại cho môi trường và sức khỏe con người. 

Trong quá trình phân hủy CTR sẽ tạo ra các khí gây mùi khó chịu và các khí độc hại gây hiệu ứng nhà kính 

như CH4, CO2, N2O gây ô nhiễm môi trường không khí, gây ra các bệnh như đau mắt, bệnh đường hô hấp, 

bệnh ngoài da, tiêu chảy, dịch tả, thương hàn,…cho cộng đồng và có nguy cơ bùng phát thành dịch nếu 

không có các biện pháp ngăn chặn kip thời. 

Tại các lò đốt rác, sau thời gian dài hoạt động (chủ yếu được đầu tư trước năm 2016), đến nay hầu hết 

các lò hiện đang trong tình trạng xuống cấp, quá tải, công suất không đáp ứng được nhu cầu các xã, thị trấn, 

dẫn đến tình trạng tập kết rác thải, thậm chí đốt bên ngoài lò đốt đã gây ô nhiễm môi trường cho khu vực. 

Khí thải từ các lò đốt CTRSH (như CO, khí axit, kim loại, dioxin/furan) có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường không khí và gây nên các bệnh về hen suyễn, tim, làm tổn hại đến hệ thần kinh, đặc biệt là 

dioxin/furan có khả năng gây ung thư rất cao nếu không có biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải đảm bảo 

quy định. 

- Tác động đến sự phát triển kinh tế và xã hội 

Việc quản lý CTRSH không hiệu quả cũng dẫn đến nhiều tác động tiêu cực tới phát triển KT-XH. Thiệt 

hại về kinh tế do không quản lý triệt để CTRSH không chỉ bao gồm chi phí xử lý ô nhiễm môi trường, mà 

còn bao gồm chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, thiệt hại đến một số ngành như du lịch, thủy sản... Bên 

cạnh đó là các hệ lụy về xung đột, bất ổn xã hội, đặc biệt tại các khu vực xung quanh cơ sở xử lý CTRSH. 

Mặc dù vậy, nếu tận dụng tối đa các lợi thế từ hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải thì sẽ là nguồn động 

lực tích cực trong phát triển kinh tế nói chung môi trường nói riêng. 

3.1.5. Đáp ứng 

Nhiều cơ chế, chính sách, quy định và hướng dẫn quản lý tổng hợp CTR nói chung và CTRSH nói riêng 

của nhà nước đã được hoàn thiện và ban hành như: Luật Bảo vệ môi trường 2020; Luật Phí và lệ phí (2015), 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu... 

Trước thực trạng phát sinh, thu gom và xử lý CTR trên địa bàn và thực hiện quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020 nhằm đảm bảo toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đều được phân loại tại nguồn thì tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra kế 

hoạch thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và Phê duyệt Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục 

tiêu đến năm 2025: Hoàn thành hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đồng bộ trên toàn tỉnh. Tỷ lệ 

rác thải được thu gom, xử lý rác đạt 97% ở khu vực đô thị và đạt 90% ở khu vực nông thôn. Định hướng 

đến năm 2030: Toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý tại các cơ sở xử lý tập 

trung; hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường và tái sử dụng 100% diện tích đất chôn lấp rác tạm hiện 

nay. 

3.2. Đề xuất giải pháp 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc phân loại giảm thiểu CTRSH tại nguồn thông qua việc cung 

cấp tài liệu sổ tay hướng dẫn và tổ chức hướng dẫn trực tiếp trong các mô hình thí điểm. 

- Xây dựng và ban hành cơ chế hỗ trợ chi phí sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm phân composte, sản phẩm 

tái chế khác từ rác thải sinh hoạt trên địa bàn; hỗ trợ về giá đối với túi, bao bì, thùng chứa phục vụ hoạt 

động phân loại, thu gom rác thải tại nguồn. 

- Ứng dụng các công nghệ mới, ưu tiên sử dụng các công nghệ có thể thu hồi, tái sử dụng lại các thành 

phần hữu ích trong chất thải và thân thiện với môi trường. 
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- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất quá trình tổ chức thực hiện cung ứng dịch 

vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm trong hoạt 

động tiếp nhận, xử lý rác thải tại từng cơ sở xử lý. 

4. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, CTRSH gia tăng tại tỉnh Vĩnh phúc chủ yếu do gia tăng dân số, phát 

triển kinh tế.  

Công tác quản lý rác thải còn có một số hạn chế, bất cập: tỷ lệ CTRSH được xử lý hợp vệ sinh còn rất 

thấp, tình trạng tập kết, đổ thải CTRSH gây ô nhiễm môi trường còn diễn ra phổ biến. Hầu hết các bãi rác, 

lò đốt rác thải hiện đã quá tải, xuống cấp, công nghệ lạc hậu,... gây ô nhiễm môi trường, trong khi đó việc 

mở rộng, cải tạo còn nhiều khó khăn do thiếu kinh phí, do người dân phản đối hoặc không còn phù hợp với 

quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.  

Việc triển khai xây dựng các nhà máy xử lý CTRSH tập trung còn chậm. Đến nay mới chỉ có nhà máy 

xử lý CTRSH tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương đi vào hoạt động, song công suất xử lý còn thấp, 

chưa đạt mục tiêu đã đề ra.   

Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH hiện không còn phù hợp, mức thu thấp, trong khi hiện 

nay chưa có cơ chế và nguồn hỗ trợ riêng cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTR. 

Tài liệu tham khảo 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2020. Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019. 

Huỳnh Thị Đan Xuân và nnk, 2021. Ứng dụng mô hình đánh giá tổng hợp dpsir trong nghiên cứu thực 

trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 

Thơ, tập 57, từ trang 108 đến trang 120. 

Kế hoạch số 62/KH-UBND, 2024. Về việc thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Quyết định số 3235/QĐ-UBND, 2021. Về việc Phê duyệt Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ 

sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, 2020. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc 

giai đoạn 2016-2020. 

Tổng cục Thống kê, 2022. Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022. 

ABSTRACT 

Research to assess the status of household solid waste management in 

Vinh Phuc province using the DPSIR framework 

Nguyen Thi Hong, Vu Thi Lan Anh, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Phuong Dong, Dao Trung Thanh 

Hanoi University of Mining and Geology 

The study used the DPSIR model to assess the status of generation, collection, and treatment of 

household solid waste in Vinh Phuc province. Research results show that household solid waste is 

increasing due to population growth and economic development. The total weight of household solid waste 

generated is about 916 tons/day. Household solid waste collection in urban areas reached 95% and in rural 

areas 75%. Household solid waste that is treated hygienically is still very low. Most landfills and waste 

incinerators are currently overloaded, degraded, and have outdated, unhygienic technology, causing 

impacts on the natural environment, public health, and economic development. - society in Vinh Phuc 

province. A lot of mechanisms and policies on solid waste management have been issued, contributing to 

solving difficulties in solid waste management in localities. 

Keywords: DPSIR model; solid waste; Vinh Phuc province.  
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	37. Nghiên cứu lún bề mặt khi thi công đường hầm mặt cắt ngang hình bán chữ nhật bằng phương pháp đường đặc tính
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	11. Đánh giá hiệu quả và tiến độ thực hiện Mục tiêu SDG-1 về Giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020,Nghiên cứu điển hình ở tỉnh Nam Định và tỉnh Vĩnh Phúc
	12. Landslide susceptibility mapping at the Huoi Reng watershed, Le Thuy County, Quang Binh province
	13. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý môi trường tại một số mỏ chứa khoáng sản độc hại nhóm II
	14. Implement circular economy in coal industry: Applied at Mong Duong mine, Quang Ninh province
	15. Ảnh hưởng của các dòng thải giàu chất hữu cơ đến chất lượng nước sông Kôn đoạn từ xã Tây Thuận đến xã Nhơn Mỹ tỉnh Bình Định
	16. Đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất tại các vùng núi cao,vùng khan hiếm nước tỉnh Gia Lai
	17. Tác động của Biến đổi khí hậu đến khu vực mỏ than Hà Tu và các giải pháp ứng phó
	18. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch không gian đô thịtheo mục tiêu phát triển bền vững


	TIỂU BAN CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Bàn về khả năng khai thác nước dưới đất của nhà máy cấp nước

khu công nghiệp Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp
	2. Đánh giá sự phân bố vi nhựa trong trầm tích tại cửa sông Cái

(Khánh Hòa)
	3. Đánh giá tính hợp lý của các giếng khai thác nước dưới đất tại trạm

cấp nước Dương Nội, Hà Đông
	4. Kết quả khảo sát hoạt độ phóng xạ trong nước biển khu vực

Hải Phòng - Quảng Ninh
	5. Đánh giá chất lượng môi trường đất và nước tại một số làng nghề chế

tác kim loại và cơ kim khí
	6. Đánh giá lan truyền bụi từ trạm nghiền xi măng Norcem Yên Bình,

Lai Châu sử dụng ứng dụng mô hình METI-LIS
	7. Tối ưu hóa quá trình hòa tách bộ phận nam châm trong ổ cứng

đã qua sử dụng để thu hồi kim loại đất hiếm
	8. Nghiên cứu hiệu quả dự báo chất lượng nước mặt bằng các mô hình  học máy: ứng dụng tại sông Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
	9. Nghiên cứu vai trò của chủng nấm Curvularia lunata trong kích thích

sinh trưởng và xử lý ô nhiễm môi trường
	10. Ảnh hưởng của bộ rễ thực vật đến việc loại bỏ hợp chất

4-Nitrophenon trong nước
	11. Nghiên cứu đánh giá vai trò của chủng vi nấm Trichoderma

harzianum
	12. Hiệu quả xử lý Benzen, Methyl-tert- butylether trong nước ngầm của

hệ thống constructed wetland dòng chảy ngang dưới bề mặt
	13. Chuyển đổi số với ngành công nghiệp môi trường ứng dụng với các

doanh nghiệp khai khoáng ở Việt Nam
	14. Nghiên cứu công nghệ phân tách, thu hồi bụi than, sắt và khoáng silica

từ tro bay nhà máy nhiệt điện hướng đến sản xuất nguyên liệu công

nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn
	15. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và sức chịu tải của sông Ngũ  Huyện Khê thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh


	TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ VÀ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Xác định lượng gió cần cho mỏ than hầm lò trong những ngày nghỉ vàchế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính
	2. Đánh giá năng lực làm việc thực tế các quạt gió chính và đề xuất giải pháp cải tạo mạng gió ở mỏ than Nam Mẫu
	3. Các giả thuyết áp lực mỏ hầm lò và phạm vi ứng dụng
	4. Nghiên cứu phương pháp xác định kích thước vùng biến dạng khu vực đá vách tại các lò chợ dài
	5. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật cách li vùng thoát khí CO,ngăn ngừa sự cố cháy tại khu vực lò chợ vỉa 14.5Công ty than Khe Chàm - TKV
	6. Đánh giá thực tế khi áp dụng công nghệ lò chợ bán cơ giới hoá tại vỉa 6 mỏ than Bắc Quảng Lợi, Công ty 790, Tổng công ty Đông Bắc
	7. Một số yêu cầu an toàn khi thi công lò thượng mức -240/-320khu IV vỉa 10 Công ty CP than Núi Béo-Vinacomin
	8. Thực trạng và hướng hoàn thiện công tác thông gió, làm mát khí mỏtại Công ty than Nam Mẫu - TKV
	9. Mô phỏng số trạng thái ứng suất dưới trụ than ở vỉa than dốc thoải tại mỏ than Thống Nhất
	10. Dự báo nhiệt độ không khí trong các lò chợ cơ giới hoácho điều kiện mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
	11. Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm ứng suất khối đá bao quanh đường lò dọc vỉa than ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
	12. Nghiên cứu khả năng sập đổ than nóc trong lò chợ cơ giới hóa hạ trần trong điều kiện vỉa cấu tạo phức tạp bằng mô hình số


	TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN
	MỤC LỤC
	1. Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các mỏ đá tạ
	2. Application of chatGPT-Matlab framework to the control of consumption of blasting explosives
	3. Ứng dụng công nghệ UAV trong đánh giá chỉ tiêu thuốc nổ thực tếvà hệ số nở rời của đống đá nổ mìn
	4. Tổng quan về các kỹ thuật đánh giá mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn
	5. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác than ở Việt Nam
	6. Nghiên cứu mối quan hệ giữa sóng âm và sóng va đập không khíkhi tiến hành các vụ nổ mìn
	7. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng điều kiện vi khí hậu và thông gió cho mỏ than Cọc Sáu
	8. Nghiên cứu sự lan truyền của sóng nổ từ môi trường đất đá sang môi trường nước
	9. Một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả nổ mìn tại các khu vực đất đá ngậm nước cho mỏ than Đèo Nai - TKV
	10. Công nghệ khai thác chọn lọc phù hợp với điều kiện phân bốquặng bauxite mỏ Tây Tân Rai, Lâm Đồng
	11. Giải pháp số trong đánh giá, gia cố bờ mỏ tăng ổn định tại bờ trụ khu IV mỏ than Nam Tràng Bạch


	TIỂU BAN NHỮNG TIẾN BỘ TRONG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ TÁI CHẾ
	MỤC LỤC
	1. Công nghệ thu hồi kim loại trong xỉ đồng trên thế giới và Việt Nam
	2. Sử dụng hỗn hợp thuốc tập hợp trong tuyển nổi quặng đồng sunfua
	3. Thực tế xử lý bùn đỏ tại các nhà máy alumin trên thế giới
	4. Tổng quan về công nghệ chế biến và sử dụng than siêu sạch trên thế giới và triển vọng ứng dụng ở Việt Nam
	5. Nghiên cứu sử dụng bể lắng lamella bán công nghiệp để lắng đọng bùn thải xưởng tuyển rửa của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
	6. Nghiên cứu công nghệ thu hồi than sạch từ tro bay của phân xưởng nhiệt điện tại Công ty Nhôm Đăk Nông
	7. Nghiên cứu xác định chế độ thuốc tuyển hợp lý để tuyển quặng kẽm oxit mỏ Chợ Điền - Bắc Kạn
	8. Tổng quan về các phương pháp thu hồi titan từ bùn đỏcủa các nhà máy sản xuất alumin


	TIỂU BAN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
	MỤC LỤC
	1. Nghiên cứu thực nghiệm hiện trường gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển - xi măng - tro bay
	2. Nghiên cứu áp dụng kết cấu chống giữ tổ hợp bằng vì thép kết hợp neo cho đường lò dọc vỉa than Công ty than Mạo Khê – TKV 
	3. Nghiên cứu tính toán lựa chọn bước chống vì thép cho đường lò một đường xe nằm dưới moong mỏ Núi Béo
	4. Nghiên cứu chế tạo và xác định một số tính chất cơ học của bê tông cốt sợi polypropyelene dưới tác động của nhiệt độ 
	5. Phân vùng quy hoạch ngoại thành các thành phố lớn  để quản lý phát triển đô thị theo hướng bền vững
	6. Thí nghiệm từ biến dầm đá cho mô hình đàn nhớt tuyến tính phân tích biến dạng xung quanh hầm tiết diện tròn theo thời gian
	7. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chữa cháy khi thi công công trình ngầm 
	8. Nghiên cứu tổng quan về phương pháp cọc đá dăm để nâng cao khả năng kháng hóa lỏng của nền đất
	9. Nghiên cứu một số giải pháp giảm độ lún đường đầu cầu xây dựng trên nền đất yếu
	10. Nghiên cứu phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng
	11. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về bê tông bọt-khí với cấu trúc rỗng thay đổi trong điều kiện phòng thí nghiệm
	12. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro xỉ nhà máy điện đốt rác đến tính chất cơ học của bê tông cường độ cao
	13. Nghiên cứu ứng xử cơ học của kết cấu chống giữ giếng đứng của tổ hợp kho chứa khí ngầm đào trong đá cứng bằng phương pháp số
	14. Thiết kế cọc khoan nhồi chôn trong nền đá theo tiêu chuẩn Châu Âu EC7 với một ví dụ thiết kế
	15. Cải tạo và khôi phục các công trình ngầm để phát triển bền vững
	16. Nghiên cứu ảnh hưởng của khe nứt đến độ ổn định của hai đường hầm giao thông xuyên núi
	17. Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công công trình thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	18. Lý thuyết phương pháp siêu âm và ứng dụng đánh giá vết nứt trong bê tông
	19. Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo sử dụng thuật toán hàng xóm KNN để dự báo diện tích gương hầm sau khi nổ mìn trong quá trình thi công
	20. Một số vấn đề về quy hoạch hạ tầng khu vực nhà ga đường sắt đô thị tại tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình phát triển đô thị TOD
	21. Thi công lắp xây lắp đường ống hạ tầng bằng công nghệ khoan guồng xoắn (HAB)
	22. Ảnh hưởng của hạt nano silica đến tính chất cơ học của vùng chuyển tiếp giữa cốt sợi thép và bê tông cường độ cao
	23. Dự báo, hạn chế, phòng ngừa sự cố trong thi công công trình ngầm
	24. Phân tích số mức độ ổn định đường hầm đào qua phay, được gia cố bằng khoan phụt trước
	25. Quy luật biến đổi cơ học xung quanh đường hầm trong khối đá phân khối
	26. Rủi ro trong dự án xây dựng - Thực trạng và giải pháp quản lý
	27. Phân tích chuyển vị tường vây và đất nền xung quanh khi xây dựng ga tàu điện ngầm bằng phương pháp Topdown
	28. Nghiên cứu tính toán lựa chọn bước chống vì thépcho đường lò mức -100÷-150 nằm dưới bãi thải mỏ than Khe Tam
	29. Nghiên cứu sử dụng năng lượng địa nhiệt tại Việt Nam
	30. Nghiên cứu khả năng sử dụng cát nhân tạo thay thế cho cát tự nhiên tại các công trình ở Việt Nam
	31. Nghiên cứu ảnh hưởng của sơ đồ bố trí hai đường hầm song song đến phân bố nội lực trong vỏ hầm
	32. Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp bơm ép vữa xi măng khi thi công giếng đứng qua khối đá nứt nẻ
	33. Áp dụng phương pháp tương quan hình ảnh (DIC) trong nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông
	34. Nghiên cứu biến dạng thể tích tự sinh của bê tông MgO
	35. Ứng dụng công nghệ cọc đường kính nhỏ micropile D150 làm kết cấu móng dầm cầu trục đặt trên nền sét pha dẻo mềm
	36. Bê tông cốt sợi tự nhiên: đặc trưng cơ học và khả năng ứng dụng trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
	37. Nghiên cứu lún bề mặt khi thi công đường hầm mặt cắt ngang hình bán chữ nhật bằng phương pháp đường đặc tính
	38.Nghiên cứu tổng quan về vật liệu đá thải-xi măng lấp đầy khoảng trống sau khai thác tại mỏ than hầm lò
	39. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng sàn đến chuyển vị đỉnh kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép
	40. Ảnh hưởng hình dạng tiết diện ngang đường hầm đến nội lực trong kết cấu chống đường hầm khi chịu tải trọng động đất


	TIỂU BAN KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
	MỤC LỤC
	1. Preliminary results of the inaugural scientific collaborationbetween HUMG and GFZ in establishing a high-rate GNSS station
	2. Xây dựng bản đồ mật độ dữ liệu địa chấn và cường độ động đất Việt Nam sử dụng thư viện Obspy 
	3. Đánh giá xói lở, bồi tụ bằng ảnh viễn thám đa thời gian; thực nghiệm khu vực ven biển Sóc Trăng-Bạc Liêu
	4.Tác động của chính quyền đô thị điện tử đến hoạt động quản lý bất động sản đô thị trong bối cảnh chuyển đổi số 
	5. Dự báo lún bề mặt mỏ bằng mô hình dự báo đa bước đệ quy sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo 
	6. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giám sát hoạt động khai thác khoáng sản tại các tỉnh phía Bắc 
	7. Ứng dụng hồi quy đa thức và mạng nơ-ron nhân tạo trong nội suy dị thường độ cao khu vực miền Bắc Việt Nam 
	8. Weka - Khung phần mềm mã nguồn mở cho khai phá dữ liệu: Trường hợp điển hình xử lý dữ liệu GNSS theo chuỗi thời gian 
	9. Lựa chọn phương pháp Robust estimation phát hiện sai số thô lưới Trắc địa mặt đất – GNSS cho xây dựng công trình 
	10. Tận dụng Blockchain cho lưu trữ và chia sẻ dữ liệu địa lý 
	11. Theo dõi tốc độ khoan dựa trên công nghệ tích hợp GNSS RTK/IMU 


	TIỂU BAN VẬT LÝ, HÓA HỌC & ỨNG DỤNG
	MỤC LỤC
	1. Phương pháp khảo sát hiệu suất lượng tử của vật liệu quang điện tử
	2. Xây dựng công thức bào chế cao lỏng Desugan từ một số dược liệu dùng hỗ trợ bệnh đái tháo đường type 2
	3. Nghiên cứu quy trình chiết xuất Scopolamin trong cây Cà độc dược chữa bệnh động Parkinson
	4. Nghiên cứu nguyên lý và ứng dụng của phương pháp chiết xuất siêu tới hạn với lưu chất CO2
	5. Thực trạng ô nhiễm thuốc kháng sinh tác động đến con người và môi trường sống
	6. Than từ các phụ phẩm nông nghiệp hấp phụ kháng sinh Ciprofloxacin
	7. Thăng giáng exciton ngoài trạng thái ngưng tụ trong hệ bán kim loại,bán dẫn ảnh hưởng bởi mất cân bằng khối lượng
	8. Ảnh hưởng của tương tác điện tử - photon lên trạng thái ngưng tụexciton-polariton trong vi hốc bán dẫn
	9. Đánh giá khả năng thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit kết hợp vi sóng
	10. Hoạt tính sinh học và dược lý của axit anacardic chiết xuất từ vỏ hạt điều
	11. Tìm hiểu về tác dụng giảm đau, chống viêm của dịch cây điều Anacardium occidentale
	12. Hạt nano vàng: nghiên cứu chế tạo và tính chất
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